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A. KIỂM TRA ĐỌC

I. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
Bài đọc:……………………………………………………………………………………
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm) – 30 phút
RỪNG PHƯƠNG NAM

Rừng cây im lặng quá. Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình. Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu. Hay vừa có tiếng chim ở một nơi nào xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng ?


Gió bắt đầu nổi rào rào cùng với khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất. Một làn hơi đất nhè nhẹ tỏa lên, phủ mờ những cây cúc áo, rồi tan dần theo hơi ấm mặt trời. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần biến đi.


Chim hót líu lo. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng. Mấy con kì nhông nằm phơi lưng trên gốc cây mục, sắc da lưng luôn luôn biến đổi từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh...Con Luốc động đậy cánh mũi, rón rén bò tới. Nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm,  những con vật thuộc loài bò sát có bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quét chiếc đuôi dài chạy tứ tán, con núp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây, con đeo trên tán lá ngái thì bến ra màu xanh lá ngái.


Thoắt cái, cả một khoảng rừng nguyên sơ đã trở lại vẻ tĩnh lặng. Con chó săn bỗng ngơ ngác, không hiểu các con vật trước mặt làm thế nào lại biến đi một cách nhanh chóng như vậy.
Theo ĐOÀN GIỎI

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho các câu từ câu 1 đến câu 7 và trả lời các câu còn lại.

Câu 1: (0,5 điểm) Bài văn tả cảnh gì?
A. Cảnh đồi núi.                     B. Cảnh đồng bằng.                          C. Cảnh rừng

Câu 2. (0,5 điểm) Câu “ Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình.” Muốn nói điều gì? 

A. Rừng Phương Nam rất vắng người.
B. Rừng Phương Nam rất yên tĩnh.
C. Rừng Phương Nam rất hoang vu.
Câu 3. (0,5 điểm) Tác giả tả mùi hoa tràm như thế nào? 
A. Thơm ngan ngát, tỏa ra khắp rừng .
B. Thơm ngọt ngào, theo gió bay đi khắp nơi.
C. Thơm ngây ngất, phảng phất khắp rừng.
Câu 4. (0,5 điểm)Những con vật trong rừng thay đổi màu sắc để làm gì? 
A Để ngụy trang, tránh bị phát hiện
B. Để thu hút sự chú ý

C. . Để cho đẹp
Câu 5. (0,5 điểm)Con kì nhông được tác giả miêu tả như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Câu 6. (1  điểm)Em hãy nêu nội dung của bài.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: (1 điểm)
a. Gạch chân dưới quan hệ từ trong câu sau:  Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần biến đi.
b. Quan hệ từ em vừa gạch chân có tác dụng gì?

……………………………………………………………………………………………

Câu 8. (1 điểm)

a. Tìm từ từ trái nghĩa với từ “im lặng” 
………………………………………………………………………………………….

a. Tìm từ từ đồng nghĩa với từ “im lặng” 
………………………………………………………………………………………….

Câu 9 . (1 điểm)Các từ in đậm trong câu “Gió bắt đầu nổi rào rào cùng với khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất.” thuộc những từ loại gì ? 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: (0,5 điểm)Em hãy đặt một câu có sử dụng cặp quan hệ từ (tuy, nhưng)

........................................................................................................................................................................................................................................................................
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC HIỂU CUỐI HỌC KÌ 1- LƠP 5
NĂM HỌC 2021 – 2022
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	Chủ đề
	Mức 1
	Mức  2
	Mức  3
	Mức 4
	Tổng
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	TL
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	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	3
	
	1
	
	
	
	1
	
	5
	

	
	
	Câu số
	2, 3,4
	
	1
	
	
	
	5
	
	
	

	
	
	Số điểm
	2
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	3
	

	2
	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	
	
	
	2
	
	2
	
	1
	
	5

	
	
	Câu số
	
	
	
	6,7
	
	8,9
	
	10
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	1,5
	
	1,5
	
	1
	
	4

	Tổng số câu
	3
	
	1
	2
	
	2
	1
	1
	5
	5

	Tổng số
	3
	3
	2
	2
	10

	Số điểm
	2 điểm
	2  điểm
	1,5 điểm
	1,5 điểm
	7 điểm


   ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KỲ I
Phần đọc thành tiếng, đọc hiểu, kiến thức Tiếng Việt- Lớp 5
Năm học: 2021 -2022
I. Đọc thành tiếng:( 5 điểm)
* Đọc: - HS đọc trơn rõ tiếng, từ câu đảm bảo tốc độ khoảng 110 tiếng/ 1 phút, phát âm chuẩn, ngắt nghỉ đúng đ​ược 2 điểm.

- Tuỳ theo số lỗi về phát âm, thừa thiếu tiếng, ngắt nghỉ, diễn đạt giáo viên cho điểm: 2; 1,5; 1.

* Trả lời câu hỏi (1 điểm)

- Trả lời ngắn gọn đúng nội dung câu hỏi đ​ược 1 điểm.

- Trả lời chư​a đủ ý hoặc diễn đạt chư​a rõ ràng được 0,5 điểm hoặc 0,25 điểm.

II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm).
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	B
	C
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 5: (0,5 điểm) Con kì nhông được tác giả miêu tả: Mấy con kì nhông nằm phơi lưng trên gốc cây mục, sắc da lưng luôn luôn biến đổi từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh.
Câu 6: (1 điểm)Nội dung bài văn: Bài văn miêu tả nét đẹp đặc sắc của rừng phương Nam với những giống cây, con vật lạ.
Câu 7: a. ( 0,5 điểm) của
           b. (0,5 điểm): nối ”phút yên tĩnh” với ”rừng ban mai”
Câu 8: (1 điểm) HS làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a. ồn ào, náo nhiệt ồn ã,…           b. yên ắng, yên lặng, yên tĩnh,…
Câu 9: ( 1 điểm ) : HS xác định đúng mỗi từ được 0,25 điểm
· Danh từ: ánh sáng, mặt đát

· Động từ: nổi.     Tính từ: tròn

Câu 10.   HS đặt được câu sử dụng đúng cặp quan hệ từ. Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2021-2022
Môn Tiếng Việt - Lớp 5

Thời gian: 50 phút( Không kể thời gian chép đề)

1. Chính tả (2 điểm) Nghe viết đoạn văn sau:
Hơi ấm quê hương

Ai còn nhớ những chiều đông tê tái, được trở về căn nhà ấm cúng ngọn lửa hồng, mẹ xới cho bát cơm nóng hổi, thơm lừng như một phép màu đủ sức hồi sinh. Mẹ cha làm ra hạt cơm ấy, nó trắng ngần trong lòng bát, nó ngào ngạt hương quê, nó tràn đầy chân tình và sức mạnh. Mồ hôi và nước mắt, máu đỏ cùng tả tơi da thịt chống lại rắn rết và cái ác rình rập để có miếng cơm, dễ gì ta thấu được một lúc một ngày.

( Theo BĂNG SƠN )
2. Tập làm văn ( 8 điểm)
Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau: 

Đề 1: Em hãy tả lại một cảnh đẹp ở quê hương em.

Đề 2. Em hãy tả lại một người mà em yêu quý nhất.

BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2021-2022
Môn Tiếng Việt - Lớp 5

1. Chính tả: (2 điểm) 
- Toàn bài viết đúng chính tả, đúng kĩ thuật, trình bày sạch đẹp được 2 điểm.

- Mỗi lỗi trong bài viết (sai phụ âm đầu, vần, thanh) trừ 0,2 điểm.

- Chữ không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, trình bày bẩn: toàn bài trừ tối đa 0,5 điểm.

2. Tập làm văn (8 điểm) 

- Bài đảm bảo các yêu cầu sau : đạt 8 điểm. 

 - Viết được bài văn tả người đúng yêu cầu : Có mở bài, thân bài, kết bài.

* Mở bài (1,5 điểm) Giới thiệu người sẽ tả.  (HS có thể viết theo cách mở bài gián tiếp hoặc trực tiếp)

* Thân bài (5 điểm) 

- Tả hình dáng (3 điểm):

+ Tả bao quát về tuổi tác (già hay trẻ), tầm vóc (cao lớn hay nhỏ nhắn), dáng điệu (duyên dáng, nhanh nhẹn hay chậm chạp), nghề nghiệp (bác sĩ, công nhân,...), cách ăn mặc,...

+ Tả chi tiết: Những nét nổi bật nhất (khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, cái miệng, làn da, chân tay,...)

- Tả tính tình- hoạt động (3điểm):

+ Tính tình của người đó như thế nào? (chất phác, vui nhộn hay dễ cáu gắt,...). Giọng nói ra sao? (nhẹ nhàng hay sang sảng), cử chỉ, điệu bộ,...Cách cư xử với người khác (ân cần, chu đáo,...), việc làm bộc lộ rõ rệt đạo đức, tình cảm và tính nết của người được tả.

+ Hoạt động: Tả các việc làm cụ thể: người ấy đang làm gì? Cách làm như thế nào?

* Kết bài (1,5 điểm) Cảm nghĩ cuối cùng của em về người đó (ấn tượng sâu sắc, ảnh hưởng của người đó đối với bản thân...)

- Bài viết có sự  sáng tạo, độ dài bài viết từ 12 câu trở lên. Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ  đúng, không mắc lỗi chính tả. Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ. (được 8 điểm).

-Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm 7,5; 7; 6,5; 6; 5,5,......
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 5 (Phần đọc thành tiếng)

Năm học: 2021-2022
   Đọc thành tiếng (3 điểm)

HS bốc một trong các đề sau để đọc và trả lời câu hỏi.

	ĐỀ 1  Bài: Chuyện một khu vườn nhỏ (TV5- Tập 1- Trang 102).
         Đọc đoạn: “Từ đầu ......ban công nhà Thu không phải là vườn”.
Hỏi:  Bé Thu thích ra ban công để làm gì?

	ĐỀ 2    Bài: Mùa thảo quả( TV5- Tập 1- Trang 113).
             Đọc đoạn: “Từ đầu ......lấn chiếm không gian”.
Hỏi: Tìm những chi tiết cho thấy thảo quả phát triển rất nhanh?

	ĐỀ 3   Bài: Người gác rừng tí hon (TV5- Tập 1- Trang 124).
                                 Đọc đoạn: “Qua khe lá ......đến hết”.
Hỏi:   Em học tập được ở bạn nhỏ điều gì?

	ĐỀ 4   Bài:  Trồng rừng ngập mặn (TV5- Tập 1- Trang 128).
          Đọc đoạn: “Từ đầu ......Cồn Mờ (Nam Định)”.
Hỏi: Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn?

	ĐỀ 5    Bài:  Hạt gạo làng ta (TV5- Tập 1- Trang 139).
Hỏi: Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân?

	ĐỀ 6  Bài: Buôn Chư Lênh đón cô giáo (TV5- Tập 1- Trang 144).
          Đọc đoạn: “Già Rok xoa tay lên vết chém ......đến hết”.
Hỏi: Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý “cái chữ”? 

	ĐỀ 7  Bài: Về ngôi nhà đang xây (TV5- Tập 1- Trang 149).
Hỏi:  Những chi tiết nào nói lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây?

	ĐỀ 8  Bài: Thầy thuốc như mẹ hiền (TV5- Tập 1- Trang 153).
          Đọc đoạn: “Có lần, một người thuyền chài ......Càng nghĩ càng hối hận”
Hỏi: Điều gì thể hiện lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho người phụ nữ? 

	ĐỀ 9   Bài: Thầy cúng đi bệnh viện (TV5- Tập 1- Trang 158).
          Đọc đoạn: “Từ đầu......bệnh vẫn không lui”
Hỏi:  Vì sao bị sỏi thận mà cụ Ún không chịu mổ, trốn viện về nhà?

	ĐỀ 10  Bài: Ngu Công xã Trịnh Tường (TV5- Tập 1- Trang 164).
                         Đọc đoạn: “Con nước nhỏ ...... của xã Trịnh Tường”
Hỏi:  Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?


BIỂU ĐIỂM CHẤM

Đánh giá, cho điểm. Giáo viên đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:

a. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu ( không quá 1 phút): 0,5 điểm

(Đọc từ trên 1 phút – 2 phút: 0,25 điểm; đọc quá 2 phút: 0 điểm)

b. Đọc đúng tiếng, đúng từ, trôi chảy, lưu loát: 1 điểm

(Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai 5 tiếng trở lên: 0 điểm)

c. Ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm

(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 - 3 chỗ: 0,25 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm)

d. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1điểm

(Trả lời chưa đầy đủ hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm)

Đáp án phần đọc thành tiếng

Đề 1. Bé Thu thích ra ban công để được ngắm nhìn cây cối; nghe ông kể chuyện về từng loài cây trồng ở ban công.

Đề 2. Những chi tiết cho thấy thảo quả phát triển rất nhanh:

Qua một năm, hạt thảo quả đã thành cây, cao tới bụng người. Một năm sau nữa, mỗi thân cây lẻ đâm thêm hai nhánh mới. Thoáng cái, thảo quả đã thành từng khóm lan tỏa, vươn ngọn, xòa lá, lấn chiếm không gian.
Đề 3. Bình tĩnh, dũng cảm, thông minh khi xử lí tình huống bất ngờ,…

Đề 4. Nguyên nhân do chiến tranh, các quá trình quai đê, lấn biển, làm đầm nuôi tôm,…

Hậu quả: Lá chắn bảo vệ đê không còn nữa, đê điều bị xói lở, bị vỡ khi có gió, bão, song lớn.
Đề 5. Những hình ảnh nói lên nỗi vất vả của người nông dân: 

Giọt mồ hôi sa 

Những trua tháng sáu

Nước như ai nấu 

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy.
Đề 6. Những chi tiết cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý “cái chữ”:

     Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem cái chữ. Mọi người im phăng phắc khi xem Y Hoa viết. Y Hoa viết xong bao nhiêu tiếng cùng hò reo.
Đề 7. Những chi tiết nói lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây:

    Giàn giáo từ cái lồng/ Trụ bê tông nhú lên/ Bác thợ nề cầm bay làm việc/ Ngôi nhà thở ra mùi vôi vữa, còn nguyên màu vôi, gạch/ Những rãnh tường chưa trát.

Đề 8. Lòng nhân ái của Lãn Ông thể hiện trong việc ông chữa bệnh cho người phụ nữ: 

    Lãn Ông tự buộc tội mình về cái chết của một người bệnh không phải do ông gây ra. Điều đó chúng tỏ ông là một thầy thuốc có lương tâm và trách nhiệm.

Đề 9. Bị sỏi thận mà cụ Ún không chịu mổ, trốn viện về nhà vì cụ sợ mổ, lại không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái.

Đề 10. Ông Lìn đã chiến thắng đói nghèo lạc hậu nhờ quyết tâm và tinh thần vượt khó.
